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Toán 2

I/ LÝ THUYẾT : 

1.  Định nghĩa.

2.  Định thức của một số ma trận đặc biệt.

3.  Tính chất của định thức.

4.  Tính định thức bằng khai triển Laplace.

II/ BÀI TẬP :

III/ ĐÁP SỐ & HƯỚNG DẪN :
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Toán 2

a/   Định thức cấp 1 : 

1.  ĐỊNH NGHĨA

1. Định nghĩa :

Cho ma trận

Định thức của ma trận A là 1 số và được ký 

hiệu là                hay   A

n
A M K

d e t A

1 1
A a

1 1
d e t A aTa định nghĩa :
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Toán 2

b/   Định thức cấp 2 : 

1.  ĐỊNH NGHĨA

1 1 1 2

2 1 2 2

a a

A

a a

1 1 2 2 1 2 2 1
d e t . .A a a a aTa định nghĩa :

c/   Định thức cấp 3 : 

1 1 1 2 1 3

2 1 2 2 2 3

3 1 3 2 3 3

a a a

A a a a

a a a

Ta khai triển định thức theo hàng 1
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Khi đó :

1.  ĐỊNH NGHĨA

1 1 1 22 2 2 3 2 1 2 3

1 1 1 2

3 2 3 3 3 1 3 3

1 3 2 1 2 2

1 3

3 1 3 2

d e t . 1 .  . 1 .  

             . 1 .  

a a a a

A a a

a a a a

a a

a

a a

Chú ý : Để tính định thức của một ma trận vuông

ta có thể khai triển định thức theo                        

hoặc    

 
1 2
, , . . .h h


1 2
, , . . .c c

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com
https://fb.com/tailieudientucntt


Toán 2

1.  ĐỊNH NGHĨA

d/   Định thức cấp n : 









1 1 1 2 1

2 1 2 2 2

1 2  

. . .

. . .

. . .

. . .

n

n

n n n n

a a a

a a a

A

a a a

Ta khai triển định thức theo hàng 1


1 1 1

1 1 1 1 1 1
d e t . 1 . d e t  . . . . 1 . d e t

n

n n
A a C a C
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1.  ĐỊNH NGHĨA

Ở đây :

Đặt :

   
1 d e t

i j

i j i j
A C

được gọi là phần bù đại số của phần tử 
  i j
A

 i j
a

Cij là ma trận vuông cấp (n – 1)  có được từ ma 

trận A bằng cách bỏ hàng thứ  i  và cột thứ  j
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1.  ĐỊNH NGHĨA

VD 1: Tính định thức của ma trận

2 1 0

3 1 2

4 5 0

A

Khai triển định thức theo cột 3 ta được

2 3
2 1

2 . 1 .   2 6 1 2

4 5

A
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a/   Định thức của ma trận đường chéo :

2.  ĐỊNH THỨC CỦA MỘT SỐ 

MA TRẬN ĐẶC BIỆT :

2. Định thức của một số ma trận đặc biệt :

Lần lượt khai triển định thức theo hàng 1 ta sẽ 

được kết quả :









1 1

2 2

 

0 0 . . . 0

0 0 . . . 0

. . .

0 0 0 . . .
n n

a

a

A

a

1 1 2 2  
d e t .  . . .  

n n
A a a a

Hệ quả : d e t 1
n
I
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b/   Định thức của ma trận tam giác trên :

2.  ĐỊNH THỨC CỦA MỘT SỐ 

MA TRẬN ĐẶC BIỆT :

Lần lượt khai triển định thức theo cột 1 ta sẽ được 

kết quả :









1 1 1 2 1  

2 2 2

 

. . .

0 a . . .

. . .

0 0 . . .

n

n

n n

a a a

a

A

a

1 1 2 2  
d e t .  . . .  

n n
A a a a
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c/   Định thức của ma trận tam giác dưới:

2.  ĐỊNH THỨC CỦA MỘT SỐ 

MA TRẬN ĐẶC BIỆT :

Lần lượt khai triển định thức theo hàng 1 ta sẽ 

được kết quả :









1 1

2 1 2 2

1 2  

0 . . . 0

. . . 0

. . .

. . .
n n n n

a

a a

A

a a a

1 1 2 2  
d e t .  . . .  

n n
A a a a
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Nếu ma trận A có 2 hàng (hay 2 cột) tỷ lệ 

thì

d/

Nếu ma trận A có 2 hàng (hay 2 cột) giống 

nhau thì

c/

3.  TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC :

3. Tính chất của định thức :

a/ d e t d e t
T

A A

d e t 0A

d e t 0A

Nếu ta đổi chỗ 2 hàng (hay 2 cột) của định 

thức thì định thức đổi dấu.

b/
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Nếu ma trận A có 1 hàng ( hay 1 cột ) bằng

không thì

f/

3.  TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC :

d e t . d e t . d e tA B A B

Định thức không đổi nếu ta thêm vào 1 hàng

(hay 1 cột) một tổ hợp tuyến tính của các

hàng khác (hoặc cột khác).

h/

Cho A và B là 2 ma trận vuông cùng cấp. 

Khi đó : 

i/

g/ Thừa số chung của 1 hàng hay 1 cột có thể

đem ra khỏi định thức.

d e t 0A

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com
https://fb.com/tailieudientucntt


Toán 2

3.  TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC :

1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3

2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3

3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3

   =       

a a a b b b

a a a a a a

a a a a a a

1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3

2 1 2 2 2 3

3 1 3 2 3 3

  

a b a b a b

A a a a

a a a

j/
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3.  TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC :

333231

232221

131211

333231

232221

131211

aab

aab

aab

aaa

aaa

aaa

k/

33323131

23222121

13121111

aaba

aaba

aaba

A
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Ta sẽ đưa ma trận A về dạng ma trận tam giác trên

3.  TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC :

  1   2 3 4

2 3 3 2

  

  3   5 7 2

  1   3 5 4

A

Ví dụ 2 : Tính định thức 
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3.  TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC :

2 2 1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 3 1

4 4 1

1   2   3   4

2

0   1   9  1 0

    

0 1 2 1 03

0   1   2   0

h h h

A

h h h

h h h
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3.  TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC :

7 0

4 4 3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 2 3    4

0 1 9  1 0

   

0 0 7    0

0 0 0 1 0

h h h

3 3 2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4 4 2

1 2   3    4

0 1   9  1 0

   

0 0   7    0

0 0 7 1 0

h h h

h h h
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Do cột 1 và cột 2 tỷ lệ với nhau.

3.  TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC :

1

 1  

1

a b c

A b a c

c a b

Ví dụ 3 : Tính định thức 

2 2 3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1

   1  0

1

a b c b cc c c

A a b c a c

a b c a b
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3.  TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC :

2 3 1

 2 7 8  

5 5 0

A

Ví dụ 4 :

Không tính định thức, chứng minh rằng: 

là một số chia hết cho 15
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3.  TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC :

x

3 5 3

3   5  2 7 8  

1 1 0

A

1 1 2 3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9 1 5 9

   2 7 8  

5 5 0

h h h h

A

Đặt thừa số chung ở hàng 1 là 3 và thừa số chung 

ở hàng 3 là 5. Ta được :

Điều phải chứng minh
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a/   Định lý Laplace :

Định thức của ma trận A bằng tổng của các tích

mọi định thức con rút ra từ k hàng (hoặc k cột)

với phần bù đại số tương ứng của nó.

4. TÍNH ĐỊNH THỨC BẰNG 

KHAI TRIỂN LAPLACE :

IV. Tính định thức bằng khai triển Laplace :

b/   Nhận xét :

Từ định lý trên ta nhận thấy khi tính detA, ta

nên khai triển định thức theo k hàng (hay k cột)

nào đó có càng nhiều số không càng tốt.
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4. TÍNH ĐỊNH THỨC BẰNG 

KHAI TRIỂN LAPLACE :

1 1 1 0 0 0

2 3 4 0 0 0

3 6 1 0 0 0 0

  

4 9 1 4 1 1 1

5 1 5 2 4 1 5 9

0 2 4 3 8 1 2 5 8 1

A

Ví dụ 5 : Tính định thức 
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Khai triển định thức theo 3 hàng đầu ta được

4. TÍNH ĐỊNH THỨC BẰNG 

KHAI TRIỂN LAPLACE :

1 1 1 1 1 1

 2 3 4  . 1 .  1 5 9 1 2 8

3 6 1 0 1 2 5 8 1

S

A

1 2 3 1 2 3sỞ đây :
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4. TÍNH ĐỊNH THỨC BẰNG 

KHAI TRIỂN LAPLACE :

0 0 2 1 4

0 0 3 1 2

  0 0 1 2 1

2 3 1 4 6

3 2 1 3 2

A

Ví dụ 6 : Tính định thức 
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Khai triển định thức theo 3 hàng đầu ta được

4. TÍNH ĐỊNH THỨC BẰNG 

KHAI TRIỂN LAPLACE :

2 1 4

2 3

 3 1 2  . 1 .   6 5

3 2

1 2 1

S

A

1 2 3 3 4 5sỞ đây : 
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4. TÍNH ĐỊNH THỨC BẰNG 

KHAI TRIỂN LAPLACE :

1 2 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0

3 5 2 1 0 0

  

4 7 3 1 0 0

6 5 2 3 1 1

2 3 4 1 1 2

A

Ví dụ 7 : Tính định thức 
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Khai triển định thức theo 2 hàng đầu ta được

4. TÍNH ĐỊNH THỨC BẰNG 

KHAI TRIỂN LAPLACE :

2 1 0 0

1 2 3 1 0 0

  . 1 .   

2 1 2 3 1 1

4 1 1 2

S

A

Ở đây : 1 2 1 2s
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Tiếp tục khai triển định thức sau theo 2 hàng đầu ta 

được

4. TÍNH ĐỊNH THỨC BẰNG 

KHAI TRIỂN LAPLACE :

1 2 2 1 1 1

  . 1 .   . 1 .   1 5

2 1 3 1 1 2

S k

A

Ở đây : 1 2 1 2k
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BÀI 1 :

Tính  

II/ BÀI TẬP ĐỊNH THỨC :

2 1 3

0 2 4

0 0 1

B

1 0 0

3 1 0   ,

2 1 3

A

Cho

d e t 3 . .A B
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BÀI 2 :

II/ BÀI TẬP ĐỊNH THỨC :

1 1   2   3

0   1 1   0
  

3  1   0 1

0   2   1   0

A

Tính định thức :
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BÀI 3 :

Tìm điều kiện của m để

II/ BÀI TẬP ĐỊNH THỨC :

1 0

 2 1 2 2  

1 0 2

m

A m

Cho

0A
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BÀI 4 :

II/ BÀI TẬP ĐỊNH THỨC :

' '

 ' '  

' '

x x a x b x

A y y a y b y

z z a z b z

Tính định thức :
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BÀI 5 :

II/ BÀI TẬP ĐỊNH THỨC :

 1 1  2 1 3

 2  3 1 1 0

  1  2  1 0 0

2 1  0 0 0

 2   0   0 0 0

A

Tính định thức : 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com
https://fb.com/tailieudientucntt


Toán 2

BÀI 6 :

Tính  

II/ BÀI TẬP ĐỊNH THỨC :

d e t A

Cho

001

021

321

300

320

321

.A
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BÀI 7 :

II/ BÀI TẬP ĐỊNH THỨC :

2
1   2  

1  2  4  4
  0

1 1 2  1

2  3  1 1

x x x

Giải phương trình :
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BÀI 1 :

III/ ĐÁP SỐ & HƯỚNG DẪN

3
d e t 3 . .  3 . d e t . d e tA B A B

d e t 3 . .  3 2 4A B

Nhớ công thức d e t . . d e t
n

n n
A A

HD :
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HD : Đưa ma trận A về dạng bậc thang.

Hoặc tính định thức bằng cách khai triển 

Laplace theo hàng 2 và hàng 4.

BÀI 2 :

III/ ĐÁP SỐ & HƯỚNG DẪN

d e t 3 0A

BÀI 3 : ĐK: m < 2 thì |A| > 0
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HD :

BÀI 4 :

III/ ĐÁP SỐ & HƯỚNG DẪN

d e t 3 6A

d e t 0A

HD : Tính định thức bằng cách tách cột 3.

Ta sẽ được tổng của 2 định thức cấp 3.

BÀI 5 : d e t 6A

BÀI 6 :

d e t d e t . d e t 6 . 6 3 6A B C
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Dễ dàng nhận thấy nghiệm của phương trình này là

Phương trình này là phương trình bậc 2 theo biến x

BÀI 7 : Nghiệm của phương trình này là 

III/ ĐÁP SỐ & HƯỚNG DẪN

HD:

Do với             hàng 1 và hàng 2 giống nhau nên định 

thức bằng 0.

với                hàng 1 và hàng 3 giống nhau nên 

định thức bằng 0.

2x

1x

x = 2 và x = -1

x = 2 và x = -1
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